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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Công nghệ sinh học là một trong những lĩnh vực then chốt của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, thúc đẩy sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vai trò của Công nghệ sinh học 

đã được thể hiện rất rõ trong bối cảnh nhân loại phải đối mặt với đại dịch Covid-19, một thảm 

họa lớn nhất đối với con người kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Trong đại dịch này, con 

người đã được thấy được vai trò của công nghệ sinh học trong việc chế tạo các sinh phẩm xét 

nghiệm cho tới phát triển thuốc mới và vaccine chống lại virus SARS-CoV2. Chúng ta đã được 

chứng kiến sự ra đời rất nhanh chóng, chưa từng có trong lịch sử của nhiều loại vaccine từ việc 

ứng dụng công nghệ sinh học phân tử. Nhờ đó, con người đã tiến gần tới việc kiểm soát hoàn 

toàn dịch bệnh. 

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc là hoạt động khoa học thường niên. Hội nghị là diễn đàn 

khoa học công nghệ để các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và các 

công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và các lĩnh vực liên quan 

trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như hợp tác phát triển các 

ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Thái Nguyên là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021. 

Hội nghị gồm 05 tiểu ban chuyên môn bao quát các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khác nhau 

của công nghệ sinh học. Tại phiên toàn thể của hội nghị lần này, các báo cáo nêu lên những 

mũi nhọn của công nghệ sinh học hiện nay cũng như ứng dụng của công nghệ sinh học trong 

nghiên cứu, phát triển sinh phẩm chẩn đoán và sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam. Có 

26 báo cáo được lựa chọn từ gần 100 đại biểu đăng ký được trình bày tại hội nghị và 197 bài 

báo toàn văn được phản biện bởi các nhà khoa học trong cả nước đã được đăng tải trong tuyển 

tập Báo cáo khoa học của Hội nghị lần này. 

Ban tổ chức Hội nghị và Trường Đại học Khoa học trân trọng cảm ơn tới quý công ty, doanh 

nghiệp đã tài trợ và đồng hành cùng Ban tổ chức: Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech, 

Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất, Văn phòng đại diện Becton – Dickinson Việt Nam, 

Công ty TNHH BCE Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Việt Anh, Công ty TNHH 

Phát triển Khoa học Sự sống, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, Công ty TNHH 

Phát triển Khoa học Sự sống và công ty Đức Minh. 

Trong quá trình tập hợp, biên soạn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, Ban Biên tập xin 

được tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học và độc giả. Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Trưởng Ban tổ chức 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng 
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BAN TỔ CHỨC 

 

1. THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC 

1. PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Trƣởng ban. 

2. PGS.TS. Phạm Thị Phƣơng Thái, Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Phó 
trƣởng ban. 

3. GS.TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Phó 
trƣởng ban. 

4. PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

5. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên. 

6. GS.TS. Trần Linh Thƣớc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên. 

7. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

8. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

9. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu các Hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 
Ủy viên. 

10. GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn, Học viện Quân y, Ủy viên. 

11. PGS.TS. Trần Thanh Vân, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

12. PGS.TS. Dƣơng Hoa Xô, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên. 

13. PGS.TS. Trƣơng Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế, Ủy viên. 

14. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

15. TS. Nguyễn Phú Hùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

16. TS. Đỗ Tiến Phát, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên.  

2. BAN THƢ KÝ 

1. TS. Nguyễn Phú Hùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Trƣởng ban 

2. TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

3. TS. Lê Thị Thanh Hƣơng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

4. TS. Vũ Thị Lan, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

5. TS. Trƣơng Phúc Hƣng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

6. ThS. Hứa Nguyệt Mai, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên  

7. TS. Đinh Thị Lan, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

8. ThS. Ngô Thu Hà, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

9. TS. Nguyễn Xuân Vũ, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

10. TS. Phạm Bằng Phƣơng, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 
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BAN BIÊN TẬP 

 

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Trƣởng ban 

2. TS. Nguyễn Phú Hùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Phó trƣởng ban 

3. GS. TS. Lê Trần Bình,  Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Ủy viên 

4. TS. Đỗ Tiến Phát, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên 

5. TS. Vũ Thị Lan, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

6. TS. Lê Thị Thanh Hƣơng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên  

7. TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên thƣ ký 
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CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN 
 

Tiểu ban Công nghệ Gen và Protein 

1. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trƣởng tiểu ban. 

2. GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó trƣởng 

tiểu ban. 

3. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

4. TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

 

Tiểu ban Công nghệ Tế bào 

1. PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ Sinh học, Trƣởng tiểu ban. 

2. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu các Hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 

Phó trƣởng tiểu ban. 

3. TS. Đỗ Tiến Phát, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

4. TS. Vũ Thị Lan, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

 

Tiểu ban Công nghệ sinh học Y – Dƣợc 

1. GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn, Học viện Quân y, Trƣởng tiểu ban. 

2. PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam, Phó trƣởng tiểu ban. 

3. TS. Nguyễn Trung Nam, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

4. TS. Nguyễn Phú Hùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

 

Tiểu ban Công nghệ sinh học Vi sinh và Môi trƣờng 

1. GS.TS. Trần Linh Thƣớc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 

Trƣởng tiểu ban. 

2. PGS.TS. Trƣơng Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Phó trƣởng tiểu ban. 

3. PGS.TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

4. TS. Phạm Bằng Phƣơng, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

 

Tiểu ban Công nghệ sinh học Nông nghiệp 

1. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Trƣởng tiểu ban. 

2. PGS.TS. Dƣơng Hoa Xô, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, Phó trƣởng tiểu ban. 

3. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

4. TS. Phạm Thế Vũ, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 
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CHƢƠNG TRÌNH 

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 10 năm 2021 

Hình thức: Trực tuyến 
 

STT Thời gian Nội dung Điều hành 

PHIÊN KHAI MẠC 

1 7h30 – 8h00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

2 8h00 – 8h15 Phát biểu chào mừng Hội nghị của trƣởng Ban tổ 

chức  

Đại diện Ban tổ chức 

3 8h15 – 8h20 Phát biểu chào mừng của Chủ tịch Hội  GS. Lê Trần Bình 

4 8h20 – 8h40 Phát biểu chào mừng của Đơn vị tài trợ Kim cƣơng Công ty TNHH Phát triển 

khoa học Vitech 

PHIÊN TOÀN THỂ 

5 8h50 – 9h30 10 lĩnh vực dẫn đầu trong Công nghệ sinh học 2021  

Diễn giả: GS. Lê Trần Bình, Hội các ngành Sinh học Việt Nam 

6 9h30 – 10h05 Các biến chủng của SARS-COV-2 và các thành tựu cập nhật trong phòng 

chống Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam  

Diễn giả: TS. Nguyễn Trung Nam, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

7 10h05 – 10h20 Coffee break 

8 10h20 – 10h55 Chẩn đoán và giải pháp cho sàng lọc cộng đồng đối với Covid-19 bằng 

Realtime PCR 

Diễn giả: TS. Nguyễn Phú Hùng, Trƣờng Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

9 10h55 – 11h30 Giới thiệu về vaccine NANOCOVAX phòng Covid-19  

Diễn giả: TS. Đỗ Minh Sĩ, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học dƣợc Nanogen 

10 11h30 – 13h30 Đại biểu nghỉ giải lao buổi trƣa 

CÁC PHIÊN BÁO CÁO SONG SONG CÁC TIỂU BAN 

11 13h30 – 16h30 Các báo cáo song song tại các tiểu ban 

PHIÊN BẾ MẠC 

12 16h30 – 16h45 Tuyên bố bế mạc Hội nghị và công bố đơn vị đăng cai Hội nghị Công nghệ Sinh 

học Toàn quốc năm 2022 

13 16h45 – 17h00 Trao cờ đăng cai Hội nghị Công nghệ sinh học Toàn quốc 2022 cho Viện Công 

nghệ Sinh học và Môi trƣờng, Trƣờng Đại học Tây Nguyên 
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ẢNH HƢỞNG CỦA TỪ TRƢỜNG BỔ SUNG Đ N TỶ LỆ NẢY MẦM 
VÀ SINH TRƢỞNG GIAI ĐOẠN SỚM CỦA CÂY HOA ĐỒNG TI N LÙN  
NUÔI CẤY MÔ 

La Việt H ng
1,2
, Ong Xuân Phong

1
, Hà Thị Quyến

3
, Chu Đức Hà

3
, Lê Huy Hàm

3
*

 

1
Viện Nghiên cứu Khoa học và  ng dụng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

2
Khoa Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

3
Khoa Công nghệ Nông nghiệp, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

TÓM TẮT 

Từ trường (MF) được chứng minh là một trong những yếu tố có tác động tích cực đến sự sinh trưởng, phát triển 

và n ng suất của cây trồng. Tuy nhiên, những ứng dụng của MF đến các đối tượng cây trồng vẫn còn hạn chế. 

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của MF t nh đến cây hoa đồng tiền l n (Gerbera spp.) nuôi cấy mô đã được 

tìm hiểu. Kết quả bước đầu cho thấy, MF ở cường độ 150 mT có ảnh hưởng tích cực đến khả n ng tỷ lệ nảy 

mầm và khả n ng phát triển của rễ ở cây nuôi cấy mô. Trong đó, đ t nam châm cực Bắc hướng trên được ghi 

nhận là tối ưu, tỷ lệ nảy mầm của hạt sau 15 và 30 ngày lần lượt đạt từ 93,33 và 100%, vượt trội so với đô i 

chứng không xử l  MF. Bên cạnh đó, chiều dài rễ ở giai đoạn nảy mầm và cây non c ng được ghi nhận chịu sự 

tác động của MF.  áng ch   , xử l  MF đã kích thích sự phát triển của rễ ở cây nuôi cấy mô 30 ngày tuổi. Cụ 

thể, tỷ lệ ra rễ, chiều dài rễ và số rễ/cây ở công thức đ t nam châm cực Bắc hướng trên đạt 46,67%, 10,00 mm và 

1,67 rễ/cây. Tuy nhiên, nghiên cứu không ghi nhận ảnh hưởng rõ ràng của MF đến sự phát triển của chồi và lá 

trong giai đoạn nuôi cấy mô. Tóm lại, kết quả nghiên cứu này đã cung cấp những bằng chứng quan tr ng gi p 

chứng minh tiềm n ng ứng dụng của MF trong kích thích sự hình thành và phát triển của rễ của cây nuôi cấy mô.  

Từ khóa: đồng tiền l n, nam châm, nuôi cấy mô, rễ, từ trường 

MỞ ĐẦU 

Ứng dụng khoa học vật lý trong khoa học sinh học đƣợc xem là một trong những chìa khóa quan trọng giúp giải 

quyết những vấn đề cấp bách mà những nghiên cứu chuyên ngành sinh học không thể giải quyết đƣợc. Trong 

đó, tác động tích cực của từ trƣờng (magnetic field, MF) đến cơ thể sống, đặc biệt là các loài thực vật, đã đƣợc 

chứng minh trong những nghiên cứu in vitro và in vivo [1]. Mặc dù các giả thuyết về cơ chế tác động của MF đến 

sinh trƣởng và phát triển của cây trồng vẫn chƣa thực sự đƣợc làm sáng tỏ [2], nhƣng những khảo sát đã cho 

thấy MF có ảnh hƣởng nhất định đến các quá trình sinh lý của cây trồng [3, 4], đặc biệt là cải thiện năng suất và 

tăng cƣờng khả năng chống chịu bất lợi [5]. Vì vậy, ứng dụng nam châm bổ sung trong nghiên cứu sinh lý thực 

vật có thể đem lại hiệu quả rất tiềm năng.  

Cho đến nay, MF đã đƣợc ứng dụng thành công trong việc kích thích sinh trƣởng của một số đối tƣợng cây 

trồng. Cụ thể, ảnh hƣởng tích cực của MF đã đƣợc ghi nhận trên hai loài Paulownia tomentosa và P. fortunei [6, 

7], đậu tƣơng (Glycine max) và một số loài trong chi Cymbidium và Spathiphyllum [8]. Gần đây, ảnh hƣởng của 

MF đến sinh trƣởng và phát triển của cây nuôi cấy mô thuộc loài Lathyrus chrysanthus [9], lúa mỳ (Triticum 

aestivum) và đậu Hà Lan (Pisum sativum) [10] cũng đã đƣợc ghi nhận. Trong đó, MF với cƣờng độ ~150 mT 

đƣợc chứng minh có thể kích thích sinh trƣởng và phát triển của các loài cây trong điều kiện nuôi cấy mô [3, 4]. 

Tuy nhiên, chƣa có ghi nhận về tác động của nam châm bổ sung đến cây đồng tiền lùn (Gerbera spp.), một trong 

loài hoa quan trọng có giá trị kinh tế ở Việt Nam. 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm bƣớc đầu đánh giá ảnh hƣởng của MF đến sinh trƣởng và phát triển của 

cây đồng tiền lùn nuôi cấy mô. Cụ thể, nam châm bổ sung đã đƣợc sử dụng để đánh giá hiệu quả trong kích 

thích tỷ lệ nảy mầm từ hạt và sinh trƣởng ở giai đoạn cây non. Tiếp theo, nam châm bổ sung đã tiếp tục đƣợc sử 

dụng nhằm tìm hiểu về ảnh hƣởng của MF đến khả năng ra rễ và sinh trƣởng của cây đồng tiền lùn nuôi cấy mô.  

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn vật liệu đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này mẫu hạt đồng tiền lùn (có tỷ lệ nảy mầm thông thƣờng đạt 20 

- 30%) đƣợc cung cấp bởi công ty TNHH Hạt giống hoa Việt Nam và nam châm có cƣờng độ 150 mT đƣợc cung 
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cấp bởi khoa Công nghệ Nông nghiệp, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghiên cứu cũng sử dụng 

các hóa chất nuôi cấy mô cơ bản, bao gồm môi trƣờng dinh dƣỡng MS (Murashige Skoog) cơ bản [11] (Xilong, 

Trung Quốc), đƣờng sucrose (Công ty Mía đƣờng I, Việt Nam) và agar (Công ty TNHH Long Hải, Việt Nam). 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Bố trí thí nghiệm: Các thí nghiệm trong nghiên cứu này đƣợc bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (completely 

randomized design), với 3 lần nhắc lại. Theo đó, mỗi công thức thí nghiệm có 5 bình nuôi cấy mô, mỗi bình nuôi 

cấy mô chứa 10 mẫu. Các bình nuôi cấy mô đƣợc đặt trong điều kiện nhiệt độ đạt 25 ± 2
o
C, 16h sáng/8h tối với 

cƣờng độ chiếu sáng đạt 3.000 Lux.  

Đánh giá tác động của MF đến cây non: Thí nghiệm đƣợc thực hiện dựa theo mô tả trong nghiên cứu trƣớc đây 

[7]. Cụ thể, hạt hoa đồng tiền lùn đƣợc xử lý khử trùng bằng dung dịch 0,1% HgCl2 trong 5 phút, sau đó rửa lại 

bằng nƣớc cất vô trùng 3 - 4 lần. Các hạt đã xử lý đƣợc cấy trên bình tam giác chứa môi trƣờng MS [11] bổ sung 

agar 7,0 g/l, sucrose 30 g/l (pH = 5,8). Các bình đƣợc đặt lên nam châm theo 3 CT (công thức), bao gồm đặt trên 

cực Bắc (CT1), đặt trên cực Nam (CT2) và không đặt trên cực nam châm (CT3). Tỷ lệ nảy mầm (%), chiều dài rễ 

(mm) đƣợc theo dõi và ghi nhận sau 15 và 30 ngày.  

Đánh giá tác động của MF đến sinh trư ng của cây nuôi c y mô: Các cây đồng tiền lùn in vitro có hình thái tƣơng 

đồng nhau, sạch bệnh đƣợc lựa chọn làm vật liệu để đánh giá. Theo đó, các cây in vitro 30 ngày tuổi đƣợc nuôi 

cấy trên môi trƣờng MS [11] tƣơng tự nhƣ thí nghiệm trên. Các bình nuôi cây mô cũng đƣợc đánh giá trên 3 CT 

nam châm tƣơng tự nhƣ thí nghiệm trên. Tỷ lệ ra rễ (%), chiều dài rễ (mm), số rễ/cây, số lá hình thành mới 

(lá/cây) đƣợc theo dõi và ghi nhận sau 15 ngày. 

Xử l  số liệu: Các số liệu sinh trƣởng thu đƣợc trong nghiên cứu đƣợc xử lý thống kê theo các tham số giá trị 

trung bình, độ lệch chuẩn dựa theo mô tả trƣớc đây [12]. Sự sai khác giữa các giá trị trung bình đƣợc kiểm tra 

bằng phƣơng pháp giới hạn sai khác nhỏ nhất LSD0,05. Dữ liệu dạng% đƣợc chuyển đổi bằng hàm arcsin(x)
1/2

 để 

xử lý thống kê. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ảnh hƣởng của MF bổ sung đến tỷ lệ nảy mầm và chiều dài rễ ở cây hoa đ ng tiền lùn nuôi c y mô 

Ảnh hƣởng của MF đến sinh trƣởng và phát triển của các loài thực vật [6-10], cụ thể là trong điều kiện nuôi cấy 

mô [3, 4] đã đƣợc ghi nhận trong nghiên cứu trƣớc đây. Những kết quả này đã đặt ra giả thuyết về tác động của 

MF đến sinh trƣởng và phát triển của cây đồng tiền lùn nuôi cấy mô. Theo đó, 3 công thức nam châm đã đƣợc 

xây dựng nhằm theo dõi sinh trƣởng ở giai đoạn nảy mầm và cây non của cây hoa đồng tiền lùn. Kết quả theo 

dõi sau 15 và 30 ngày nuôi cấy đƣợc mô tả ở Bảng 1 và Hình 1. 

Bảng 1. Kết quả nảy mầm của hạt hoa đ ng tiền lùn dƣ i ảnh hƣởng của MF sau 15 và 30 ngày nuôi c y. 

CT 

Sau 15 ngày nuôi c y Sau 30 ngày nuôi c y 

Tỷ lệ nảy mầm (%) Chiều dài rễ (mm) Tỷ lệ nảy mầm (%) Chiều dài rễ (mm) 

CT1 93,33
a 

8,66
a 

100,00
a
 37,60

a 

CT2 46,67
b 

6,33
b 

73,33
b 

31,00
b
 

CT3 33,33
b
 5,66

b 
73,33

b
 27,30

b 

Ghi chú: Trong c ng 1 cột, chữ cái khác nhau (a, b, c…) th  hiện sự khác biệt có   ngh a thống kê với α=0,05 

Kết quả cho thấy, nam châm có ảnh hƣởng tích cực đến cây hoa đồng tiền lùn ở giai đoạn nảy mầm và cây non. 

Cụ thể, tỷ lệ nảy mầm của hạt hoa đồng tiền lùn khi xử lý với MF đạt từ 46,67 (CT2) - 93,33% (CT1), trong khi ở 

đối chứng chỉ đạt 33,33% sau 15 ngày nuôi cấy (Bảng 1). Ở giai đoạn 30 ngày nuôi cấy (cây non), tỷ lệ nảy mầm 

của hạt hoa đồng tiền lùn ở các công thức xử lý MF đạt 73,33 (CT2) - 100% (CT1), trong khi tỷ lệ nảy mầm trong 

điều kiện không xử lý MF đạt 73,33% (Bảng 1). Tƣơng tự, xử lý MF (CT1 và CT2) cũng ghi nhận khả năng phát 

sinh rễ mạnh hơn so với đối chứng (CT3). Cụ thể, kích thƣớc rễ ở giai đoạn nảy mầm (15 ngày nuôi cấy) trong 

điều kiện xử lý MF đạt từ 6,33 (CT2) - 8,66 mm (CT1), ở giai đoạn cây non trong giai đoạn xử lý MF đạt từ 31,00 

(CT2) - 37,60 mm (CT1). Trong điều kiện không xử lý MF, kích thƣớc rễ chỉ đạt từ 5,66 (15 ngày nuôi cấy) - 

27,30 mm (30 ngày nuôi cấy) (Bảng 1, Hình 1).  
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Hình 1. Chiều dài rễ mầm (giai đoạn 15 ngày) và cây con (giai đoạn 30 ngày) của cây hoa đ ng tiền lùn dƣ i ảnh 
hƣởng của cực MF khác nhau. (a-c) lần lƣợt tƣơng ứng với CT3, 1 và 2 sau 15 ngày; (d-f) lần lƣợt tƣơng ứng CT3, 1 và 2 

sau 30 ngày. 

Trong nghiên cứu trƣớc đây, hạt lúa gạo (Oryza sativa) đặt trong MF t nh có cƣờng độ 150 và 250 mT với thời 
gian 20 phút cho tỷ lệ nảy mầm tăng lần lƣợt là 18 và 12% (sau 48 h theo dõi) [13]. Kết quả này cũng đồng thuận 
với ghi nhận trên hạt ngô (Zea mays) trong điều kiện MF 125 - 250 mT [14]. Những quan sát này đƣợc giải thích 
do MF kích thích quá trình chuyển hóa năng lƣợng trong hạt, thúc đẩy chu trình trao đổi chất trong hạt, từ đó thúc 
đẩy sức sống của hạt [2]. Những kết quả này đã bƣớc đầu cho thấy, xử lý MF ở cƣờng độ 150 mT kích thích tỷ 
lệ nảy mầm và sinh trƣởng của cây hoa đồng tiền lùn ở giai đoạn cây non, hơn nữa, xử lý cực Bắc có tác động 
tích cực hơn so với cực Nam. 

Ảnh hƣởng của MF bổ sung đến tỷ lệ ra rễ và sinh trƣởng ở cây hoa đ ng tiền lùn nuôi c y mô 

Trong nghiên cứu này, nam châm ở cƣờng độ 150 mT đƣợc bổ sung liên tục đƣợc khảo sát trong giai đoạn ra rễ 
của cây hoa đồng tiền lùn in vitro. Cụ thể, các cây đồng tiền lùn in vitro 30 ngày tuổi đƣợc lựa chọn làm vật liệu 
để đánh giá hiệu quả sử dụng của nam châm. Kết quả theo dõi một số đặc tính sinh trƣởng cơ bản, bao gồm tỷ 
lệ ra rễ, chiều dài rễ, số rễ/cây và số lá hình thành mới/cây sau 15 ngày xử lý với MF đƣợc ghi nhận ở Bảng 2 và 
Hình 2.  

Bảng 2. Kết quả ra rễ, sinh trƣởng của cây hoa đ ng tiền lùn dƣ i ảnh hƣởng của MF sau 15 ngày nuôi c y 

CT Tỷ lệ ra 

rễ (%) 

Chiều dài 

rễ (mm) 

Số rễ/cây Số lá hình thành 
m i/cây 

CT1 46,67
a 

10,00
a 

1,67
a 

2,67
a 

CT2 26,67
b 

7,00
b 

1,33
a 

2,00
a 

CT3 0,00
c
 0,00

c 
0,00

b 
2,33

a 

Ghi chú: Trong c ng 1 cột, chữ cái khác nhau (a, b, c…) th  hiện sự khác biệt có   ngh a thống kê với α=0,05 

Kết quả cho thấy, xử lý MF đã kích thích quá trình hình thành và phát triển của rễ của cây nuôi cấy mô. Cụ thể, tỷ 
lệ ra rễ đạt giá trị cao nhất ở CT1, đạt 46,67%, trong khi tỷ lệ ra rễ ở CT2 đạt 26,67%. Công thức đặt trên cƣ c 
Bắc (CT1) cũng đƣợc ghi nhận kích thích sự sinh trƣởng của rễ mạnh, chiều dài rễ và số rễ/cây lần lƣợt đạt 
10,00 cm và 1,67 rễ/cây, trong khi công thức đặt trên cực Nam (CT2) có chiều dài rễ đạt 7,00 cm với 1,33 rễ/cây. 
Trong khi đó, công thức đối chứng (CT3) không ghi nhận hiện tƣợng ra rễ ở cây hoa đồng tiền lùn nuôi cấy mô 
sau 15 ngày theo dõi. Ngày 30 mới bắt đầu ghi nhận hiện tƣợng ra rễ ở công thức đối chứng. Kết quả từ Bảng 2 
cũng cho thấy, MF không có ảnh hƣởng rõ rệt đến sự phát triển của lá mới ở cây hoa đồng tiền lùn nuôi cấy mô, 
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số lá hình thành mới/cây đạt từ 2,00 (CT2) đến 2,67 lá/cây (CT1), không khác biệt có ý ngh a so với đối chứng 
(2,33 lá/cây)  

 

Hình 2. Khả năng ra rễ và sinh trƣởng của cây hoa đ ng tiền lùn dƣ i ảnh hƣởng của MF sau 15 ngày nuôi c y. 
(a-c) lần lƣợt tƣơng tứng CT3, CT1 và CT2. 

Kết quả này cũng đồng thuận với những nghiên cứu trƣớc đây về ảnh hƣởng của MF đến sự phát sinh rễ. Bitonti 
và đồng tác giả (2006) đã chứng minh rằng, các tế bào tiền mạch gỗ trong chóp rễ sinh trƣởng mạnh với trƣờng 
điện từ, từ đó làm gia tăng tỷ lệ kéo dài rễ thông qua điều hòa auxin [15]. Trong khi đó, cơ chế tác động của MF 
đến sự phát sinh lá cũng chƣa đƣợc ghi nhận rõ ràng [2-5], mặc dù MF đã đƣợc chứng minh có thể kích thích 
quá trình quang hợp và trao đổi chất ở lá [3, 4]. Nhƣ vậy, các kết quả thu thập đƣợc trong nghiên cứu này đã 
bƣớc đầu chứng minh tác dụng của MF (150 mT) trong việc kích thích quá trình ra rễ ở cây hoa đồng tiền lùn 
nuôi cấy mô.  

KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, ảnh hƣởng của MF đã đƣợc xem xét trên đối tƣợng cây hoa đồng tiền lùn nuôi cấy mô. 
Kết quả cho thấy, xử lý nam châm có cƣờng độ 150 mT đã thúc đẩy quá trình nảy mầm của hạt và phát triển của 
rễ ở cây non. Trong đó, công thức đặt trên cực Bắc là tối ƣu, tỷ lệ nảy mầm của hạt đạt 93,33 (sau 15 ngày) và 
100% (sau 30 ngày), rễ của cây non đạt từ 8,66 (sau 15 ngày) đến 37,60 mm (sau 30 ngày). Đặt nam châm có 
cực Bắc hƣớng trên cũng ghi nhận tác động tích cực đến sự phát triển rễ của cây đồng tiền lùn nuôi cấy mô. Tỷ 
lệ ra rễ ở công thức này đạt 46,67%, với chiều dài rễ và số rễ/cây lần lƣợt đƣợc ghi nhận là 10,00 mm và 1,67 
rễ/cây. Xử lý MF không ghi nhận sự khác biệt đáng kể về tính trạng số lá hình thành mới/cây so với đối chƣ ng.  

Nghiên cứu này sẽ đƣợc tiếp tục nhằm ứng dụng công nghệ nƣớc từ hóa từ nam châm vào giai đoạn rèn luyện 
cây nuôi cấy mô, từ đó hoàn thiện nâng cao chất lƣợng của quy trình nhân nhanh cây hoa đồng tiền lùn. 

Lời c   ơn: Công trình nghiên cứu  à sản ph m khoa học công nghệ của đề tài khoa học công nghệ  Nghiên cứu ảnh hư ng 

của từ trường  ên khả năng nảy m m của h t và cây nuôi c y mô  - m  số CN20.36 thu c trường Đ i học Công nghệ, Đ i học 

Quốc gia Hà N i. 
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SUMMARY 

Magnetic field (MF) has been demonstrated to be one of the major effective tools to promote the growth, 

development, and productivity of plants. However, the application of MF in tissue culture has been still lacked. 

In this study, the effects of solid MF on the tissue-cultured transvaal daisy (Gerbera spp.) have been initially 

investigated. As the result, MF at 150 mT has been recorded to positively affect to the germination rate and root 

development of the seedlings in vitro . Particularly, a magnet with North polarity was demonstrated to be the 

optimum formula as the germination rate exhibited the highest values, by 93.33 and 100% after 15 and 30 days, 

respectively. Next, the root length of plants in the germinating and seedling stages was also significantly altered 

by MF. Specifically, the germination rate, root length, and roots/plant were observed in the formula of a magnet 

with North polarity by 46.67%, 10.00 mm, and 1.67 roots/plant, respectively. The development of shoots and 

leaves was not dramatically induced by the MF. Taken together, our study could provide general information for 

the demonstration of the enhancement of root formation and development by MFs. 

Keywords: transvaal daisy, magnet, tissue culture, root, magnetic field 
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